        CÔNG ĐOÀN………………………………………
TỔ CHỨC ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

Tính đến tháng 11 năm 2020
	TT
	Cấp công đoàn
	Tổng số công đoàn hiện có
	Tổng số UBKT hiện có
	Tổng số ủy viên và cán bộ UBKT hiện có
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Nữ
	Chuyên trách
	Số đã bồi dưỡng nghiệp vụ

	1
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	7
	8

	1
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ
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 CÔNG ĐOÀN………………………………………
KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
VÀ GIÁM SÁT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
	TT
	Cấp công đoàn
	Số liệu về kiểm tra chấp hành Điều lệ
	Số liệu về giám sát
	Ghi chú

	
	
	Số cuộc kiểm tra 
	Trong đó
	Số có khuyết điểm, vi phạm
	Số cuộc giám sát
	Trong đó
	Số có khuyết điểm, vi phạm
	

	
	
	
	 Kiểm tra CĐ đồng cấp
	Kiểm tra CĐ cấp dưới
	Tổ chức CĐ cùng cấp
	Tổ chức CĐ cấp dưới
	
	Tổ chức
	Cán bộ
	Tổ chức
	Cán bộ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	11
	12
	13

	1
	Công đoàn cấp trên

trực tiếp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%)
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CÔNG ĐOÀN………………………………………
KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ,

CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ SỐ LIỆU VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
	TT
	Cấp công đoàn
	Số cuộc kiểm tra
	Số vi phạm
	Số bị xử lý kỷ luật

	
	
	Kiểm tra cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức
	Cán bộ
	Đoàn viên

	
	
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	Tổ chức
	Cán bộ, đoàn viên
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Giải tán
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Hạ bậc lương
	Cách chức
	Khai trừ
	Buộc thôi việc
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Khai trừ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Công đoàn cấp trên trực tiếp

cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	……………, ngày      tháng     năm 2020
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CÔNG ĐOÀN………………………………………
KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC THU, PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
	TT
	Cấp công đoàn
	Kiểm tra cùng cấp
	Kiểm tra cấp dưới
	Ghi chú

	
	
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% ĐP
	Truy nộp đế ngoài số KT
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	Số lần kiểm tra
	Truy nộp 2% KPCĐ
	Truy nộp 1% ĐP
	Truy nộp để ngoài số KT
	Truy nộp khác
	Tổng truy nộp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công đoàn cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%)
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· Lưu ý: Nội dung báo cáo công tác kiểm tra tài chính đề nghị đánh giá chi tiết, cụ thể về công tác thu kinh phí, đoàn phí; công tác quản lý, sử dụng tài chính; nêu kiến nghị, đề xuất sau khi kiểm tra tài chính tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở.

        CÔNG ĐOÀN………………………………………
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
	TT
	Cấp công đoàn
	Số lượt người đến khiếu nai, tố cáo
	Số đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết củacông đoàn
	Số đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác
	Kết quả

	
	
	
	Số đơn khiếu nại
	Số đơn tố cáo
	Số đơn khiếu nại
	Số đơn tố cáo

	Số người được
trở lại làm
việc
	Số người được hạ mức kỷ luật
	Số người được giải quyết về các quyền lợi khác

	
	
	
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được CĐ tham gia giải quyết
	Số đơn nhận được
	Số đơn được CĐ tham gia giải quyết
	
	
	Số tiền bồi thường hỗ trợ (nghìn đồng)
	Số người được giải quyết về lương
	Số người được giải quyết về BHXH
	Số người được giải quyết về BHYT
	Số người được giải quyết về BHTN
	Số người được giải quyết về trợ cấp thôi việc
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	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
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